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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu”; Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, theo sự phân công của 

Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định Quy định chi tiết 

tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Giấy khen “Gia đình văn  hóa”, 

“Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sau khi tiếp thu ý 

kiến tham gia và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

Trong những năm qua, việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

bản, tổ dân phố văn hóa ” trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 

“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.  

Ngày 15/6/2022, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội 

khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. 

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 29 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi 

tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên cơ sở 

khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”; Khoản 2 Điều 30 quy định: “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu thôn, tổ 

dân phố văn hóa trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”; Khoản 2, 

Điều 31 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ 

quy định”; Khoản 2, Điều 75 quy định: “Bộ, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng giấy 

khen đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý”;  
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Ngày 07/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” thay thế Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 

Theo Khoản 2 Điều 11 Chương III của Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định: Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các Phụ lục tại Nghị định; 

hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua.  

Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 

54, Điểm c Khoản 2, Khoản 3 Điều 58 của Nghị định đã quy định cụ thể mức khen 

đối với danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; giấy 

khen “Thôn, bản tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. 

Ngày 23/01/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 

số 180/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 

86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”. Trong đó, Điểm b Mục 2 của Kế hoạch giao: Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” theo các Phụ lục của Nghị định; hướng dẫn cách thức 

đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua. 

Ngày 12/03/2024, Cục Văn hóa cơ sở ban hành công văn số 169/VHCS-

NSVH, về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-

CP của Chính phủ, trong đó có hướng dẫn: “Việc xét tặng Giấy khen đối với gia 

đình, thôn, tổ dân phố văn hóa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại 

Điều 75 của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP”. 

Để việc thực hiện các tiêu chuẩn, bình xét, công nhận, khen thưởng đối với 

các danh “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” đảm bảo đúng quy định; kịp thời động viên, khích lệ các gia đình, 

thôn, bản, tổ dân phố văn hóa trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc ban hành Quyết định Quy định chi tiết 

tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, 

tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết và phù hợp với Điều 23 

Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và xây dựng, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH  

1. Mục đích 
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Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, Giấy khen “Gia đình văn 

hóa”, Giấy khen “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Quyết định phải đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị 

định số 86/2023/NĐ-CP, ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu 

chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;  Nghị định số 98/NĐ-CP, ngày 

31/12/2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng, 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành và Quy định chi tiết 

tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, 

tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ 

trì soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu và tổ chức lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố theo 

văn bản số…ngày….tháng…năm 2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. toàn 

bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Quyết định đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đăng tải lên mục “LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ 

THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Lai Châu từ ngày….tháng… năm 2024, đến ngày….tháng… năm 2024. Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ https://svhttdl.laichau.gov.vn/ từ 

ngày….tháng… năm 2024, đến ngày….tháng… năm 2024. 

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có 

liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát để chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo Quyết định ban hành và Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu để gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại 

Báo cáo thẩm định số…./BC-STP ngày….tháng… năm 2024, trên cơ sở nghiên 

cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-105-2012-nd-cp-to-chuc-le-tang-can-bo-cong-vien-chuc-153684.aspx
https://svhttdl.laichau.gov.vn/
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đã tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành và Quy định chi tiết 

tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, 

tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH  BAN 

HÀNH VÀ DỰ THẢO QUY ĐỊNH KÈM THEO 

1. Về bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định 

1.1. Bố cục 

Quyết định quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Giấy khen 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, 

gồm 3 điều. 

1.2. Nội dung cơ bản 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu”; Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2: Hiệu lực thi hành 

Điều 3: Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

2. Về bố cục, nội dung cơ bản của quy định ban hành kèm theo Quyết định 

2.1. Bố cục: Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Giấy khen 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai châu, gồm 

3 chương, 10 điều. 

2.2. Nội dung cơ bản 

 Chương I: Quy định chung 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

- Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

- Điều 3. Nguyên tắc, thời gian, thẩm quyền, công bố kết quả xét tặng các 

danh hiệu. 

Chương II: Quy định cụ thể 

- Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng và các trường hợp không xét tặng danh hiệu 

- Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng các danh hiệu 

- Điều 6. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ 

dân phố văn hóa” . 
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- Điều 7. Hồ sơ, thủ tục xét tặng Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, 

tổ dân phố văn hóa”. 

Chương III: Tổ chức thực hiện 

- Điều 8. Khen thưởng và kinh phí. 

- Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ngành. 

- Điều 10. Trách nhiệm của UBND cấp huyện 

Trên đây là Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự thảo Quyết 

định Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Giấy khen “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Xin gửi kèm 

tờ trình này các tài liệu: 

- Dự thảo Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh 

Lai châu. 

- Báo cáo thẩm định số ......../BC-STP ngày  ............. của Sở Tư pháp;  

- Báo cáo số ……./BC- SVHTTDL ngày ……. tổng hợp tiếp thu, giải trình ý 

kiến tham gia của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố;  

- Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan. 

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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